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                       BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ X: BÉ LÊN  MẪU GIÁO
                                                                        Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 27/04- 15/05/2026 lớp NTB
                                                                           Giáo viên: Phạm Thị Hải (Tuần I, III)
                                                                                              Bùi Thị Thanh ( Tuần II)
	Hoạt động
	                    Tuần I
 Từ  27/04 - 24/04/2026
	         Tuần II
Từ  04/05 - 08/05/2026
	          Tuần III
Từ 11/05 - 15/05/2026

	Chủ đề nhánh
	Đồ chơi của bé ở lớp mẫu giáo
	Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo
	Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo  

	
Đón trẻ, trò chuyện








	- Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng, thân mật, dạy trẻ chào ông bà, bố mẹ sau đó hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định 
- Phối hợp với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Thời tiết mùa hè phụ huynh mặc quần áo mát cho trẻ, cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để có cơ thể khỏe mạnh
* Chơi với đồ chơi trong lớp: 
- Cho trẻ chơi đồ chơi: Xếp hàng rào
- Cho trẻ chơi đồ chơi:  Ghép hoa
- Cho trẻ chơi đồ chơi : Tháo lắp vòng

	
	* Phối hợp với phụ huynh: Trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân bằng lời nói 

	* Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà dạy trẻ kỹ năng xem tranh, nghe hát, vận động theo nhạc (MT75 - CS 14)
	 * Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà dạy trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động tung bắt bóng với cô khoảng cách xa 1m. (MT 11 (CS 3)  PHPH

	
	* Trò chuyện với trẻ về: : Đồ chơi của bé ở lớp mẫu giáo (MT 56)

	* Trò chuyện với trẻ về: Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo
	* Trò chuyện với trẻ về: Cô giáo và hoạt động của lớp mẫu giáo  

	
Thể dục sáng 
	Tập bài kết hợp bài: Vui đến trường
+ ĐT hô hấp: Cho trẻ hít sâu, thở đều ra
+ Động tác tay- bả vai 2: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống
+ Động tác lưng- bụng 1: Nghiêng người sang 2 bên phải, trái.
+ Động tác chân 2: Ngồi xổm đứng lên

	Chơi -tập có chủ đích


















	 Thứ 2
	Nghỉ giỗ tổ hùng vương
	         PTVĐ 
- VĐCB: Trườn chui qua cổng                                    -TCVĐ: Thi nhặt bóng
- Rèn kỹ năng trườn chui cho trẻ 
	             PTVĐ 
VĐCB:Tung bóng với cô khoảng cách xa 1m (MT 11)
-Rèn kỹ năng tung bóng cới cô 

	
	Thứ 3


	            Nhận biết
- Đồ chơi trong lớp mẫu giáo (Khối hình, ô tô, đồ chơi nấu ăn.)
	         Nhận biết
 Tìm hiểu về các hoạt động của bé ở lớp mẫu giáo

	HĐSTEAM (5E)
    Nhận biết
- Một và  nhiều  (MT47)


	
	
  Thứ 4
	         HĐVĐV
 -Nặn quả bóng (Mẫu)
Rèn tư thế ngồi nặn

	            HĐVĐV 
Hoạt động mở với phụ huynh: Dán hoa                                  
Rèn kỹ năng dán
	              HĐVĐV
 -Vẽ tô màu bông hoa
  Rèn kỹ năng vẽ và tô màu


	
	  Thứ 5
	         
 Nghỉ 30/04 giải phóng miền nam
	               Văn học
Kể truyện: Thỏ ngoan (MT 56)
	         Văn học
Thơ ‘‘cô dạy’’

	
	
  Thứ 6


	          
Nghỉ 1/5 quốc tế lao động

	            Âm nhạc 
NDTT: Nghe hát:Trường của cháu đây là trường mầm non. 
(MT75 – CS14)
NDKH:VĐTN:Em búp bê
	                Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: “Nu na nu nống”
NDKH : Nghe hát : Vui đến trường.

	
Hoạt động  ngoài trời
















	  Thứ 2
	
Nghỉ giỗ tổ hùng vương
	-HĐMĐ: Quan sát  Chiếc đu quay
- TCVĐ: Bóng tròn to
 - CTD: Chơi với cát; vẽ phấn
	- HĐMĐ: Quan sát: Ông mặt trời
-TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD:Tưới cây, chơi cầu trượt

	
	  Thứ 3
	-HĐMĐ: Tham quan: lớp MG 4 tuổi B
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD:  Cắp cua, chơi ở khu sân cỏ, khu đồ chơi ngoài trời
	-HĐMĐ: Trò chơi Tung bóng                                   - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ,                                    - CTD: Xâu hoa lá, nhặt lá rụng, 


	- HĐMĐ: Ném bóng vào rổ                                      - TCVĐ: Bắt bướm                                    - CTD: Xâu hoa lá, nhặt lá rụng, 



	
	   Thứ 4
	- HĐMĐ: Thí nghiệm giấy đi trong nước
- TCVĐ: “Gieo hạt”
- CTD:  Nhặt lá khô, dán hoa, lá
	- HĐMĐ: Trò chơi Tung bóng                                   - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ,                                    - CTD: Xâu hoa lá, nhặt lá rụng,
	- HĐMĐ: Ném bóng vào rổ                                      - TCVĐ: Bắt bướm                                    - CTD: Xâu hoa lá, nhặt lá rụng, 


	
	
   Thứ 5
	 Nghỉ 30/04 giải phóng miền nam


	- HĐMĐ: Thí nghiệm:
Giấy không bị ướt khi tô màu
- TCVĐ: lăn bóng theo cô   
- CTD:  Chơi nhà bóng, thuyền rồng
	- HĐMĐ: Tham quan khu vực cổng trường
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- CTD: Chơi với nước; Tưới cây

	
	  Thứ 6



	Nghỉ 1/5 quốc tế lao động

	- HĐMĐ: Quan sát : Cây bằng lăng                               
- TCVĐ: ‘‘Tìm đúng nhà của bé’’
- CTD: Chơi với lá; Nhặt lá;Tưới cây
	- HĐMĐ: Tham quan vườn hoa mẫu đơn                                 -TCVĐ: Cây nào lá ấy                                - CTD: Chơi với lá cây, đu quay

	Hoạt động (thay thế hoạt động góc)
	 Thứ 3

	HĐ: : Giao lưu lớp Nhà trẻ B1
	HĐ: Thăm quan lớp 5B1)

	HĐ: Thể thao: Đá bóng


	
	  Thứ 5

	 Nghỉ 30/04 giải phóng miền nam
	HĐ: Trải nghiệm: Cảm giác trên sân cỏ
	[bookmark: _GoBack]HĐ: Trải nghiệm với đồ chơi ngoài trời

	Hoạt động góc









	1.Góc thao tác vai
- Tuần 1: Nấu ăn
- Tuần 2: Làm bác sỹ
- Tuần 3: Cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ.
2. Góc hoạt động với đồ vật 
- Tuần 1: Xếp đường đến trường
- Tuần 2: Xếp hình bé thích
- Tuần 3: Xây tường bao sân trường
3. Góc nghệ thuật 
- Tuần 1: Tô màu tranh vẽ trường mầm non
- Tuần 2: Xem tranh truyện
- Tuần 3: Tô mầu bông hoa

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
(MT26)
	* Giờ ăn
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn   
- Tổ chức giờ ăn
- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống 
* Giờ ngủ: nhắc nhở, luyện tập cho trẻ ngủ giấc trưa    
- Tiếp tục dạy trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau trong các bữa ăn hàng ngày

	Hoạt động  chiều







	 Thứ 2
	Nghỉ giỗ tổ hùng vương
	- Chơi TT02: Xây dựng trên xe
	- Chơi TT02: Tranh cảnh báo nguy hiểm

	
	 Thứ 3
	- KNS: Bỏ rác đúng nơi quy định
	- KNS:  Bé xếp hàng
	 - KNS: Giữ gìn vệ sinh


	
	 Thứ 4
	-TCVĐ: Lăn bóng theo cô
	- Dạy trẻ kể lại truyện‘‘Thỏ ngoan’’
	- Chơi TT02:Bộ xâu hạt

	
	 Thứ 5
	Nghỉ 30/04 giải phóng miền nam

	- Hướng dẫn trẻ xem tranh và kể truyện theo tranh (Truyện)
	- Xem tranh vẽ các trạng thái cảm xúc của bé


	
	 Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                                                                                             
                                                                                                                               Minh Tân, ngày      tháng      năm 2026
 
             Giáo viên chủ nhiệm                      Tổ trưởng/ tổ phó tổ chuyên môn                            Ban giám hiệu    


                                                                          Duyệt được ghi: Đã duyệt     


                                                                               Trần Thị Thuỷ                                                 Trần Thị Thanh Thủy      

